
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SYT-NVD 

V/v điều tiết số lượng thuốc trúng 

thầu giai đoạn 2023-2025 cho 

Bệnh viện Y học cổ truyền  

(Lần 1) 

Đồng Tháp, ngày        tháng     năm 2023 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Y học cổ truyền; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự; 

- Trung tâm Y tế huyện: Cao Lãnh, Lấp Vò, 

Lai Vung. 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ 

Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 

tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 31/7/2023 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc Generic cho 

các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023-2025; 

Qua xem xét nội dung các Công văn số 1044/YHCT-KD ngày 26/10/2023 

của Bệnh viện Y học cổ truyền về việc đề nghị điều chuyển số lượng kế hoạch 

thuốc trúng thầu năm 2023-2025.  

Các Công văn chấp thuận điều chuyển số lượng của các đơn vị: Công văn số 

1545/TTYT-KDTTBVTYT ngày 16/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh; 

Công văn số 1725/TTYT-KD  ngày 17/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò; 

Công văn số 769/TTYT-KD  ngày 20/10/2023 của Trung tâm Y tế huyện Lai 

Vung; Công văn số 1000/BVKVHN-KD ngày 20/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Hồng Ngự. 

Sở Y tế thực hiện việc điều tiết số lượng thuốc trúng thầu giai đoạn 2023-

2025 cho Bệnh viện Y học cổ truyền theo danh mục đính kèm. 

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị nhận điều tiết thực hiện các thủ tục tiếp theo 

đúng quy định hiện hành để đảm bảo đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa 

bệnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc và PGĐ Sở (để b/c);  

- BHXH tỉnh (để p/h); 

- Trang web Sở;  

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Kim 



DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TIẾT THẦU NĂM 2023-2025 

(Đính kèm Công văn số         /SYT-NVD ngày       tháng    năm 2023 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

 

ST

T 
MSMH Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết  

 

 

Ghi chú 
Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại  

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều 

tiết 

1 
N41687.

967 

Dextromethorphan 

15 
Dextromethorphan 15mg 

VD-

25851-16 
Viên 143          -               -               -      4.000 572.000 

TTYT 

huyện 

Cao 

Lãnh 

Sử dụng 

thay thế 

thuốc 

Codein + 

terpin 

hydrat 
trong thời 

gian đợi 

KQ thầu 

lần 2 

2 
N41687.

967 

Dextromethorphan 

15 
Dextromethorphan 15mg 

VD-

25851-16 
Viên 143          -               -               -      4.000 572.000 

TTYT 

huyện 

Lai 

Vung 

3 
N41111.

671 
Gelactive 

Magnesi 

hydroxyd + 

nhôm hydroxyd 

(400mg + 

300mg)  

10ml 

VD-

31402-18 
Gói 2.394          -               -               -      3.000 7.182.000 

BV 

ĐKKV 

Hồng 

Ngự 

Sử dụng 

thay thế 

thuốc 

Aluminum 

phosphat 
trong thời 

gian đợi 

KQ thầu 

lần 2 

4 
N4831.5

15 
Enapril 5 Enalapril 5mg 

VD-

29565-18 
Viên 499          -               -               -      3.500 1.746.500 

TTYT 

huyện 

Lấp Vò 

Sử dụng 

thay thế 

thuốc 

Enalapril 

nhóm 1 

trong thời 

gian đợi 

KQ thầu 

lần 2 



ST

T 
MSMH Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết  

 

 

Ghi chú 
Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại  

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều 

tiết 

5 
N4770.4

84 
Imidu® 60 mg 

Isosorbid  

(dinitrat hoặc 

mononitrat) 

60mg 
VD-

33887-19 
Viên 1.953          -               -               -      400 781.200 

TTYT 

huyện 

Lấp Vò 

Thay thế 

thuốc 

Isosorbid 

nhóm 2 

trong thời 

gian đợi 

KQ thầu 

lần 2 

6 N455.35 Celecoxib Celecoxib 200mg 
VD-

33466-19 
Viên 347          -               -               -      18.000 6.246.000 

Sử dụng 

thay thế 

thuốc 

Celecoxib 

nhóm 3 

trong thời 

gian đợi 

KQ thầu 

lần 2 

7 
N41576.

932 

Aleucin 

500mg/5ml 
Acetyl leucin 

500mg/5m

l,  

dung tích 

5ml 

VD-

32998-19 
Ống 13.608          -               -               -      500 6.804.000 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 

8 
N41707.

978 
Oremute 5  

Natri clorid + 

kali clorid + 

natri citrat + 

glucose khan + 

kẽm 

520mg + 

300mg + 

580mg + 

2700mg + 

5mg 

QLĐB-

459-14 
Gói 2.750          -               -               -      100 275.000 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 

9 
N41733.

984 
Calci Clorid Calci clorid 

500mg,  

dung tích 

5ml 

VD-

24898-16 
Ống 867          -               -               -      100 86.700 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 



ST

T 
MSMH Tên thuốc Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm 

lượng 

GPLH 

/GPNK 
ĐVT 

Đơn 

giá 

CSYT nhận điều tiết CSYT điều tiết  

 

 

Ghi chú 
Số lượng 

được 

phân bổ 

trong 

TTK 

Số 

lượng 

đã 

nhập 

Số lượng 

phân bổ 

còn lại  

Số 

lượng 

Thành 

tiền 

Tên 

CSYT 

điều 

tiết 

10 
N41199.

693 
Atithios inj 

Hyoscin 

butylbromid 

20mg,  

dung tích 

1ml 

VD-

31598-19 
Ống 3.740          -               -               -      50 187.000 

TTYT 

huyện 

Lấp Vò 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 

11 
N4225.1

03 
Dimedrol Diphenhydramin 

10mg/1ml,  

dung tích 

1ml 

VD-

23761-15 
Ống 450          -               -               -      200 90.000 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 

12 
N1785.4

88 
Cordarone  

Amiodaron 

hydroclorid 
200mg  

VN-

16722-13 
Viên 6.750          -               -               -      60 405.000 

Trang bị 

thuốc tủ 

trực 

    Tổng số: 12 khoản                 24.974.400   
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